VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA


DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN 
	TT
	Tên khách hàng
	Tên sản phẩm
	Số

quyết định
	Ngày

Chứng nhận
	Hiệu lực

	1
	Công ty cổ phần sữa TH
	Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất TH true MILK
	457/QĐ-VKNQG
	31/5/2024
	31/5/2027

	2
	
	Sữa tươi tiệt trùng ít đường
	
	
	

	3
	
	Sữa tươi tiệt trùng có đường
	
	
	

	4
	
	Sữa tươi tiệt trùng hương dâu tự nhiên
	
	
	

	5
	
	Sữa tươi tiệt trùng sô cô la nguyên chất
	
	
	

	6
	
	Sữa tươi thanh trùng nguyên chất TH true Milk
	
	
	

	7
	
	Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true Milk
	
	
	

	8
	
	Sữa tươi tiệt trùng bổ sung ngũ cốc TH true MILK LIGHT MEAL
	
	
	

	9
	
	Phomat tươi tự nhiên TH true CHEESE Mozzarella
	458/QĐ-VKNQG
	31/5/2024
	31/5/2027

	10
	
	Bơ tự nhiên TH true BUTTER
	459/QĐ-VKNQG
	31/5/2024
	31/5/2027

	11
	
	Bơ lạt tự nhiên  TH true BUTTER
	
	
	

	12
	
	Bơ lạt tự nhiên TH true BUTTER 

(hương vị nguyên bản)
	
	
	

	13
	
	Sữa chua có đường TH true YOGURT
	460/QĐ-VKNQG
	31/5/2024
	31/5/2027

	14
	
	Sữa chua  nha đam tự nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	15
	
	Sữa chua ít đường TH true YOGURT
	
	
	

	16
	
	Sữa chua vị tự nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	17
	
	Sữa chua sầu riêng tự nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	18
	
	Sữa chua dừa tự nhiên  TH true YOGURT
	
	
	

	19
	
	Sữa chua uống tiệt trùng TH true Yogurt hương cam tự nhiên
	
	
	

	20
	
	Sữa chua uống tiệt trùng TH true Yogurt hương dâu tự nhiên
	
	
	

	21
	
	Sữa chua uống tiệt trùng TH true Yogurt hương Việt Quất tự nhiên
	
	
	

	22
	
	Sữa Chua Xoài - Hạt Chia Tự Nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	23
	
	Sữa Chua Nếp Cẩm Tự Nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	24
	
	Sữa chua táo - sơ ri tự nhiên - TH true YOGURT
	
	
	

	25
	
	Sữa Hạt Hạnh Nhân TH true NUT
	461/QĐ-VKNQG
	31/5/2024
	31/5/2027

	26
	
	Sữa Hạt Óc Chó TH true NUT
	
	
	

	27
	
	Sữa Hạt Mắc Ca TH true NUT
	
	
	

	28
	
	Sữa hạt và gạo lứt đỏ TH true NUT
	
	
	

	29
	
	Sữa hạt và gấc TH true NUT
	
	
	

	30
	
	Sữa hạt và nghệ TH true NUT
	
	
	

	31
	
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi cho trẻ từ 1 - 2 tuổi - TH true FORMULA
	462/QĐ-VKNQG
	31/5/2024
	31/5/2027

	32
	
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi cho trẻ trên 2 tuổi - TH true FORMULA
	
	
	

	33
	
	Sữa chua ít béo TH true YOGURT
	591/QĐ-VKNQG
	30/5/2025
	31/5/2027

	34
	
	Sữa chua cốm nếp giòn tự nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	35
	
	Sữa chua ngũ cốc ca cao tự nhiên TH true YOGURT
	
	
	

	36
	
	Sữa chua uống tiệt trùng nha đam tự nhiên TH true YOGURT TOPPING 
	
	
	

	37
	
	Sữa chua uống tiệt trùng hương me tự nhiên TH true YOGURT TOPPING 
	
	
	

	38
	
	Sữa chua uống tiệt trùng hương dứa tự nhiên TH true YOGURT TOPPING
	
	
	

	39
	Công ty cổ phần Nước giải khát Aroma
	Men’ Vodka 29,5 %Vol
	821/QĐ-VKNQG
	21/8/2024
	05/7/2027

	40
	
	Rượu Sân Đình Táo Mèo 29,5 %Vol
	
	
	

	41
	
	Rượu Sân Đình Chuối Hột 29,5 %Vol
	
	
	

	42
	
	Sheriff Star Silver Edition Premium Vodka 30 %Vol
	
	
	

	43
	
	Sheriff Star Gold Edition Premium Vodka 30 %Vol
	
	
	

	44
	
	Men’ Vodka 39,5 %Vol
	
	
	

	45
	
	Rượu Sân Đình Mơ 29,5 %Vol
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